NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ KHẢ NĂNG QUÁ ĐỘ LÊN CNXH BỎ QUA CHẾ ĐỘ TBCN Ở MỘT NƯỚC CÓ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÒN LẠC HẬU

1. Quan điểm của Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ và khả năng quá độ lên CNXH từ một nước có trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu

* Quan điểm của Mác

· Chủ nghĩa tư bản tất yếu sẽ được thay thế bằng một chế độ kinh tế - xã hội mới có trình độ phát triển cao hơn, tiến bộ hơn – Đó là chủ nghĩa cộng sản.

* Những đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản của chủ nghĩa cộng sản:
[bookmark: _GoBack]+ Lực lượng sản xuất xã hội phát triển cao.
+ Chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu, chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được thiết lập.
+ Sản xuất nhằm thoả mãn nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội.
+ Nền sản xuất được tiến hành theo một kế hoạch thống nhất trên phạm vi toàn xã hội và sản xuất hàng hoá bị loại trừ.
+ Sự phân phối sản phẩm bình đẳng.
+ Xoá bỏ sự đối lập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay, xoá bỏ giai cấp.

· Giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản là thời kỳ quá độ lâu dài, khó khăn và phức tạp.
+ Cần phải có một thời gian lâu dài để lực lượng sản xuất phát triển mạnh tạo ra năng suất lao động cao.
+ Xoá bỏ sự thống trị của giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản là một việc làm lâu dài.
+ Việc xây dựng một xã hội mới do người lao động làm chủ cần có thời gian lâu dài để nâng cao trình độ của người lao động và thay đổi tập quán cũ.

· Những nước đang ở giai đoạn tiền tư bản chủ nghĩa có thể tiến lên thẳng chủ nghĩa cộng sản, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.

* Quan điểm của Lênin

· Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản - là một tất yếu khách quan. 
Đây là thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh nên bao gồm những đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội này.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ vô cùng khó khăn, phức tạp và có thể lâu dài.

· Các dân tộc lạc hậu có thể bỏ qua chủ nghĩa tư bản để qúa độ lên thẳng chủ nghĩa xã hội nếu tích tụ đủ các điều kiện bên trong và bên ngoài gồm:
+ Thực hiện thành công cuộc cách mạng xã hội thiết lập chính quyền công, nông.
+ Được sự ủng hộ kịp thời của cách mạng xã hội chủ nghĩa từ một nước hoặc một số nước tiên tiến.
+ Sự liên minh giữa giai cấp vô sản đang nắm chính quyền với đại đa số nông dân.

* Tư tưởng Hồ Chí Minh

· Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội là xu thế tất yếu của thời đại và có khả năng bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
· Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là cuộc cách mạng lâu dài, gian khó và phức tạp.

2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN

· Trên cơ sở nền tảng lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư bản là xu thế khách quan.
· Điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay là những tiền đề cho Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
+ Tiền đề khách quan:
· Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.
· Xu thế toàn cầu hoá, đặc biệt là toàn cầu hoá về kinh tế.
+ Tiền đề chủ quan: 
· Tinh thần bất khuất và chủ nghĩa yêu nước dân tộc.
· Sự thống nhất tập trung trong lòng dân, ý Đảng về mục tiêu xây dựng CNXH.
· Những kết quả tích cực từ công cuộc đổi mới đến nay.

II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH

* Quan điểm của Lênin: 

· Quy luật chung về kinh tế của thời kỳ quá độ lên của nghĩa xã hội đối với mọi dân tộc là nền kinh tế nhiều thành phần. Khi vận dụng quy luật khách quan này, không nên máy móc mà cần phải sáng tạo cho phù hợp hoàn cảnh đặc thù của từng dân tộc trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cụ thể với thời kỳ quá độ của nước Nga Xôviết, gồm những thành phần kinh tế :
+ Kinh tế nông dân gia trưởng;
+ Sản xuất hàng hoá nhỏ;
+ Chủ nghĩa tư bản tư nhân;
+ Chủ nghĩa tư bản nhà nước;
+ Chủ nghĩa xã hội.

* Tư tưởng Hồ Chí Minh:

· Mặc dù đi theo quy luật chung nhưng Việt Nam cần có con đường phát triển riêng của mình cho phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
· Nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất và nhiều thành phần kinh tế.
* Các TPKT trong vùng tự do trước năm 1954 ở Việt Nam: Kinh tế địa chủ; Kinh tế quốc doanh; Kinh tế HTX có tính chất nửa CNXH; Kinh tế cá nhân; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản quốc gia
* Sau năm 1954 khi nền kinh tế miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội gồm: sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân), sở hữu hợp tác xã, sở hữu tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản) và tương ứng với các hình thức sở hữu đó là nền kinh tế nhiều thành phần: Kinh tế quốc doanh; Kinh tế hợp tác xã; Kinh tế cá thể, tiểu chủ; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản Nhà nước.
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ VI:
Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong TKQĐ đi lên xây dựng CNXH tại Việt Nam là tất yếu khách quan.
Gồm các thành phần kinh tế XHCN và thành phần kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước.
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ VII: Kinh tế Việt Nam trong TKQĐ đi lên xây dựng CNXH gồm: 3 hình thức sở hữu cơ bản về TLSX: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân và 4 thành phần kinh tế: Kinh tế quốc doanh; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể; Kinh tế tư bản tư nhân.
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ VIII:
 Thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.
Gồm 5 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế hợp tác; Kinh tế cá thể tiểu chủ; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản Nhà nước.
Trong đó, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ IX: Gồm 6 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể, tiểu chủ; Kinh tế tư bản tư nhân; Kinh tế tư bản Nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Các thành phần kinh tế là những bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ X: Gồm 5 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế tư bản nhà nước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế.
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ XI:  Gồm 4 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
* Quan điểm Đại hội Đảng lần thứ XII : Gồm 4 thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế tư nhân; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật
		* Sự tồn tại tất yếu và cần thiết
  	 Tồn tại tất yếu:
		- Trong đó, quy luật: “QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX” 			qui định.
 		 - LLSX phát triển không đều về tính chất, trình độ, quy mô tất yếu tồn tại nhiều hình thức 		sở hữu về TLSX, dẫn tới tồn tại nhiều thành phần kinh tế.
		- Khi bước vào TKQĐ, lịch sử đã để lại cho nền kinh tế nước ta một cơ cấu kinh tế đa 			dạng trong sở hữu về TLSX và trong quá trình cải tạo QHSX cũ, xây dựng QHSX mới làm 		xuất hiện thêm những hình thức sở hữu về TLSX mới, làm cho cơ cấu kinh tế nước ta 			phong phú, đa dạng về TPKT.
		- Duy trì và phát triển nhiều thành phần kinh tế cũng là để xây dựng QHSX mới phù hợp 		với sự phát triển  của LLSX.
    	 ** Sự  cần thiết:
		- Nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của nền kinh tế quốc dân..
		- Tăng nhanh sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.
		- Thể hiện sự tự do, dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội.
		- Tạo điều kiện sử dụng nhiều hình thức kinh tế quá độ phù hợp trong xây dựng CNXH.



III. NHỮNG NHIỆM VỤ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA TKQĐ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

1. Thực hiện phát triển lực lượng sản xuất

· Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên môi trường
· Yêu cầu của nhiệm vụ này là xây dựng thành công cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; chuyển đổi nước ta từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại, có năng suất lao động xã hội cao, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ , công bằng, văn minh” .

2. Từng bước xây dựng quan hệ sản xuất mới tiến bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển trình độ lực lượng sản xuất mới

· Phát triển nền kinh tế thị trường ĐH XHCN với nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh, nhiều hình thức phân phối, nhiều thành phần kinh tế.
· Các thành phần kinh tế đều là những bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

3. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

· Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại là cần thiết vì sẽ tạo điều kiện khai thác triệt để các lợi thế của nền kinh tế quốc dân và khắc phục hiệu quả những bất cập của một nền kinh tế lạc hậu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
· Đây là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh lẫn nhau; tác động tích cực lẫn tiêu cực; nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.
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